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Rovabiotic”
Spiramycin 750000 IU

 

 

 
 

   
  

 

Powder for oral | 10 sachets * 3g E
suspension in sachet ES

o

g2
— Manufactured by: MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.1

/MeperurGo Tvaivo Br s.r tô NonTương ToStPcVn Ward HuGy
‘Thua Thien Hue Province

Thanh phan:
Mỗi gói thuốc dạngbộtchứa: -KE
Spiramycin.........7500001U. ee”

Hướng dẫnsử dụng: L E
- Cắt túi đổ gói thuốc bột vào cốc. &
-Đổnước đầy vào túi thuốc. œ
- Rót nước từ túi thuốc vào cốc đã
đựng thuốc.
- Khuấy đều và uống ngay.

Thuốc bán theo đơn |
= a ® | ———__.

Rovabiotic | =
Spiramycin 750000 IU | —

| mm

Thuốc bột pha | Hộp 10 gói * 3 g | —

hỗn dịch uống | —
| as
| a —
| =~ + OD —_—
| 2 Ss —
| D a ARBs

San xuất bởi: š 8 $ 5

CTCP LIEN DOANH DUGC PHAM MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.I 0 Z 7T

8.Nguyễn Trường Tộ - P.Phước Vĩnh -Tp.Huế -Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, CÁC THÔNG
TIN KHAC: XEM TOATRONG HOP.
BAO QUAN Ở NƠI KHÔ THOÁNG, TRANH ANH SANG, NHIỆT ĐỘ
KHÔNGQUÁ 30°C
ĐỂXA TẦM TAYTRẺ EM.
ĐỌCKỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNGTRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:
Phân phối bởi:

/5 TenamydPhama Corp.
= -..

TENANYD
MoparEval Br s.r men

https://trungtamthuoc.com/
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Rovabiotic7
Spiramycin 750000 IU
Thuốc bột pha | Gói 3 gam
hỗn dịch uống

OE Sản xuất bồi:
CTCP LIÊN D0ANH DƯỢC PHẨM

Atrueo@ TAloBàsr! MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.

  Thành phần: Mỗi gói thuốc  cHÍĐỊNH, CHỐNGCHỈĐỊNH,LIỀUDÙNG,

`mạ. . ằ« — | Hướngdẫn sửdụng: BẢO QUẦN Ở NƠI KHÔ THOÁNG,TRÁNH
-Cắttúiđổgóithuốcbộtvàocốc, —ÁNHSÁNG,NHIỆTĐỘKHÔNGQUÁ30C ị
~Đổ nướcđầyvàotúi thuốc. ĐỂXA TẮM TAYTRỂ EM. |
~Rótnướctừtúithuốcvàocốcđã ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚC |
đựng thuốc. KHIDUNG. |

-Khuấyđều vàuốngngay.
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\ MẪU TỪ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Rovabiotic”
Spiramycin 750.000 IU

(Thuốc bột pha hỗn dịch uống)

ông thức: Mỗi gói 3 gam có chứa:
Spiramycin........................750.000 IU

Tá dược: (Lactose, Đường trắng, Aspartam, Nipagin, Bột hương cam,
Vanillin, Povidon, Ethanol 96°, Nước RO) vừa đủ .......1 gói 3 gam

Chỉ định:

Spiramycin được coi là thuốc lựa chọn thứ hai để điều trị những trường
hợp nhiễm khuẩn ở đường hô hấp, da và sinh dục do các vi khuẩn
nhạy cảm. Điều trị dự phòng viêm mang nao do Menigococcus, khi

có chống chỉ định với rifampicin.
Dự phòng chứng nhiễm Toxoplasma bẩm sinh trong thời kì mang
thai.

Hóa dự phòng viêm thấp khớp cấp tái phát ở người bệnh dị ứng với
penicilin.

Liéu lượng và cách dùng:
+ Dùng đường uống:
- Người lớn: 1,5 - 3 M.IU/lần, 3 lần/24 giờ

~_ Trẻ nhồvà trề em : 150.000 IU/kg thể trọng/24 giờ, chia làm 3 lần.
+ Dựphòng viêm màng não do Meningococcus

- Người lớn: 3 M.IU/lần,cứ 12 giờ một lần.
~ Trề em: 75.000 IU/kg thể trọng,cứ 12 giờ một lần, trong 5 ngày

+ Dựphòng nhiễm Toxoplasma bẩm sinh trong thời kỳ mang thai: 9

M.IU/ngày, chia làm nhiều lần, uống trong 3 tuần, cứ cách 2 tuần lại
cho liều nhắc lại.
Thức ăn trong dạ dày làm giầm sinh khả dụng của Spiramyoin, nên

cần chouốngthuốctrướcbữaănít nhất2giờ hoặc sau bữa ăn 3giờ.
Hướngdẫnsửdụng: Cắt túi thuốc, đổ thuốc vào cốc. Khuấy bột thuốc

với nước và uống ngay.
Chống chỉ định:
Người có tiền sử quá mẫn với Spiramycin, Erythromyoin.

Thận trọng:

Nên thận trọng khi dùng spiramycin cho người có rối loạn chức năng

gan, vì thuốc có thể gây độc gan.

Thời kỳ mang thai và cho con bú:

Spiramycin đi qua nhau thai, nhưng nồng độ thuốc trong máu thai nhỉ
thấp hơn trong máu người mẹ. Spiramycin không gây tai biến khi
dùng cho người đang mang thai.

Spiramycin qua được sữa mẹ với nồng độ cao. Nên ngừng cho con bú
khi đang dùng thuốc.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
Không có thông tin về ảnh hưởng của thuốc đến việc vận hành máy
móc tàu xe.

Tương tác thuốc khác:
Dùng spiramycin đồng thời với thuốc uống ngừa thai sẽ làm mất tác
dụng phòng ngừa thụ thai.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:
Spiramycin hiếm khi gây ra tác dụng không mong muốn nghiêm

trọng.

Hiếm gặp
Toàn thân: phần ứng phần vệ, bội nhiễm do dùng dài ngày thuốc
uống spiramycin.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp

phải khisửdụng thuốc.
Các đặc tính dược động, dược lực:

*Dược lực học
Spiramycin là kháng sinh nhóm macrolid có phổ kháng khuẩn

tương tự phổ kháng khuẩn của erythromycin và clindamycin.

Thuốc có tác dụng kìm khuẩn trên vi khuẩn đang phân chia tế
bào. Ở các nồng độ trong huyết thanh, thuốc có tác dụng kìm
khuẩn, nhưng khi đạt nồng độởmôthuốc có thể diệt khuẩn.
Spiramycin có tác dụng kháng các chủng Gram dương, các

chủng (Œoccus như Staphylococcus, Pneumococcus,

Meningococcus, phần lớn chủng Gonococcus, 75% chủng
Streptococcus, va Enterococcus. Các chủng Bordetella

pertussis, Corynebacteria, Chlamydia, Actinomycøs, một số

chủng Mycoplasma va Toxoplasma cing nhạy cảm với

spiramycin.

Spiramycin không có tác dụng với các vi khuẩn đường ruột Gram

âm. Có sự để kháng chéo giữa spiramycin, erythromycin và
oleandomycin.

*Dược động học
Spiramycin được hấp thu không hoàn toàn ở đường tiêu hóa.
Thuốc uống được hấp thu khoảng 20 - 50% liều sử dụng. Nồng độ
đỉnh trong huyết tương đạt được trong vòng 2 đến 4 giờ sau khi

uống. Nồng độ đỉnh trong máu sau liều đơn có thể duy trì được 4
đến 6 giờ. Thức ăn làm giảm khoảng 70% nồng độ tối đa của
thuốc trong huyết thanh và làm cho thời gian đạt đỉnh chậm 2

giờ.

Spiramycin phân bố rộng khắp cơ thể. Thuốc đạt nồng độ cao
trong phổi, amidan, phế quản và các xoang. Spiramycin ít thâm

nhập vào dịch não tủy. Thuốc uống spiramycin có nửa đời phân
bố ngắn (10,2 + 3,72 phút). Nửa đời thải trừ trung bình là 5 - 8

giờ. Thuốc thải trừ chủ yếu ở mật. Nổng độ thuốc trong mật lớn
gấp 15-40 lần nồng độ trong huyết thanh. Sau 36 giờ chỉ có
khoảng 2% tổng liều uống tìm thấy trong nước tiểu.
Quá liều và cách xử trí:
Cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nghiên cứu nào về các trường
hợp quá liều.Trong trường hợp dùng thuốc quá liều, nên đưa người
bệnh đến cơsỡ y tế gần nhất để có biện phápxửtrí kịp thời.
Lời khuyến cáo:
Thuốc này chỉ dùng theosựkê đơn của bác sf.

Đểxatầmtaytrề em.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khí dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hồi ý kiến bác sỹ.
Điều kiện bảo quần:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 300, tránh ánh sáng.

Trình bày: Gói 3 gam, hộp 10 gói.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

 

CTCP LIEN DOANH DUGC PHẨM MEDIPHARC0 TENAMYD BR s.r.l

 

 

Thường gặp 08 Nguyễn Trường Tộ - P.Phước Vĩnh -Tp.Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tiêu hóa: buổn nôn, nôn, ia chảy, khó tiêu. Tel: 054, 3611870 - 3822704 * Fax: 054.3826077

ftgap Nhà sản xuất:
Toàn thân: mệt mồi, chảy máu cam, đổ mồ hôi, cảm giác đè ép ngực. Tehongglơ ngCorp.
Tiêu hóa: viêm kết tràng cấp. lo ne?
Da: ban da, ngoai ban, may day. AWenueGEshoBie..
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